II. TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP

2.1.  Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước và chất lượng tăng trưởng
2.1.1. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước
Sau một số năm tăng trưởng kinh tế chậm lại do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và của khủng hoảng tài chính ở khu vực Đông Nam á, từ năm 2000 trở lại đây nền kinh tế nước ta đã phát triển trở lại. Nếu năm 2000 tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,79% thì các năm 2001 đạt 6,89%; năm 2002 đạt 7,04% và 6 tháng đầu năm 2003 ước tính  đạt 6,9% (cao hơn so với mức 6,49% của cùng kỳ năm 2002). Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của nước ta như vậy là tương đối cao.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 

và đóng góp của từng khu vực vào tăng trưởng

%
	 
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu     năm 2003

	
	
	
	
	

	Tốc độ tăng

	Tổng số
	6,79
	6,89
	7,04
	6,90

	Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	4,63
	2,98
	4,06
	2,49

	Công nghiệp và  xây dựng
	10,07
	10,39
	9,44
	10,21

	Dịch vụ
	5,32
	6,10
	6,54
	6,38

	
	
	
	
	

	Đóng góp của từng khu vực vào tốc độ tăng trưởng

	Tổng số
	6,79
	6,89
	7,04
	6,90

	Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
	1,10
	0,69
	0,91
	0,56

	Công nghiệp và  xây dựng
	3,47
	3,68
	3,45
	3,75

	Dịch vụ
	2,22
	2,52
	2,68
	2,59

	
	
	
	
	


a. Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Bên cạnh những ảnh hưởng liên tiếp của thiên tai diễn ra trên diện rộng và kéo dài, sản xuất của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (Gọi tắt là khu vực I) còn bị tác động bởi diễn biến bất lợi về thị trường và giá cả nên năm 2000 giá trị tăng thêm của khu vực này tăng 4,63% thì năm 2001 tăng chậm lại, chỉ tăng 2,98%, nhưng năm 2002 đã tăng trở lại ở mức 4,06%. Mức đóng góp vào nhịp độ tăng trưởng GDP hàng năm thấp, khoảng hơn 10% trong tỷ lệ tăng trưởng.

Sản xuất nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp bước đầu đã có chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hoá. Xu hướng chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp đã có tác động tới tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Nếu tỷ lệ phần trăm đóng góp của trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ vào tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2000 lần lượt là 77,96%, 20,33% và 1,71%; năm 2001 là 71,17%, 27,02% và 1,81% thì năm 2002 tỷ lệ của trồng trọt chỉ còn 66,67%; của dịch vụ là 1,50%; còn chăn nuôi tăng lên 31,83%. Ngành chăn nuôi có mức tăng 10,3% cao hơn mức tăng chung của nền kinh tế. Nhu cầu về sản phẩm chăn nuôi của ngành công nghiệp chế biến xấp xỉ mức đòi hỏi về chi phí bình quân (16,72%), chứng tỏ  chăn nuôi đã phát triển ở trình độ cao hơn giai đoạn 2000 trở về trước(
). Nếu có những chính sách đầu tư hợp lý, ngành chăn nuôi phát triển sẽ kích thích tăng trưởng của một số ngành kinh tế khác, đặc biệt là công nghiệp chế biến.

Sản xuất thuỷ sản: Sản xuất thuỷ sản của nước ta có nhiều tiến bộ, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân năm thời kỳ 1996-2000 là 9,1%, thì thời kỳ 2001-2003 là 11,2%. Trong sản xuất thuỷ sản, nuôi trồng có mức tăng trưởng gấp 2 lần so với mức tăng bình quân của toàn ngành. Tỷ trọng giá trị sản xuất của nuôi trồng chiếm từ 1/3 năm 2000 lên gần 1/2 năm 2002, có thể coi đây là kết quả tích cực của sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành thuỷ sản. Trong nuôi trồng thuỷ sản công tác quản lý giống, kiểm dịch, quan trắc môi trường và bệnh tật, công tác khuyến ngư, tập huấn kỹ thuật cho người nuôi trồng đã được chú trọng. Nhờ đó, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, tình trạng tôm chết tuy vẫn còn nhưng không diễn ra trên diện rộng như các năm trước đây.

b. Khu vực công nghiệp và xây dựng

Tăng trưởng của nền kinh tế nước ta hiện nay chủ yếu do các ngành trong khu vực công nghiệp và xây dựng (Gọi tắt là khu vực II) quyết định. Từ năm 2001 trở lại đây khu vực này luôn đạt mức tăng trưởng cao. Năm 2001 đạt mức 10,39%; năm 2002 đạt 9,44 % và 6 tháng đầu năm 2003 đạt 10,21%. Khu vực II là khu vực đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GDP với bình quân hơn 50% trong tỷ lệ tăng trưởng.

Tăng trưởng giá trị tăng thêm và đóng góp

của từng ngành vào tăng trưởng của khu vực II

%
	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu     năm 2003

	
	
	
	
	

	Tốc độ tăng

	Tổng số
	10,07
	10,39
	9,44
	10,21

	Công nghiệp khai thác
	7,15
	4,10
	1,10
	6,60

	Công nghiệp chế biến
	11,68
	11,35
	11,6
	10,61

	Điện nư​ớc
	14,57
	13,2
	10,81
	13,76

	Xây dựng
	7,51
	12,78
	10,57
	11,47

	
	
	
	
	

	Tỷ trọng của từng ngành đóng góp vào giá trị tăng thêm của khu vực II

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Công nghiệp khai thác
	13,87
	7,49
	2,09
	12,58

	Công nghiệp chế biến
	60,76
	58,01
	65,85
	57,35

	Điện nư​ớc
	9,09
	8,30
	7,69
	9,60

	Xây dựng
	16,28
	26,20
	24,37
	20,47

	
	
	
	
	


Công nghiệp khai thác: Giá trị tăng thêm của công nghiệp khai thác tăng 7,15% năm 2000, tăng chậm lại còn 1,10% năm 2002 vì ngành dầu khí chủ động giảm sản lượng khai thác dầu thô do giá dầu trên thế giới giảm (song đối với khai thác than, quặng kim loại, đá… vẫn tăng liên tục và ở mức cao). Sang 6 tháng đầu năm 2003 giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp khai thác tăng trở lại, đạt mức 6,60%, gần bằng mức tăng của năm 2000. Riêng dầu thô sản lượng khai thác ước tính đạt 8,9 triệu tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2002.

Công nghiệp chế biến: Trong hai năm rưỡi vừa qua giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến luôn giữ được mức tăng trưởng 10,6-11,6%, đóng góp vào tăng trưởng của khu vực II từ 57-65%. Trong 23 ngành công nghiệp chế biến thì có 11 ngành 2 năm liền (2001 và 2002) tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 10%. Đặc biệt công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống với tỷ trọng là 28,2% tăng trưởng hàng năm đều đạt trên 15%.
Hầu hết các ngành công nghiệp chế biến đều có mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế cao hơn mức bình quân. Do vậy, tăng cường đầu tư vào công nghiệp chế biến là biện pháp tốt, không chỉ phát triển các ngành này mà còn tạo đà phát triển cho toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là nếu đầu tư hợp lý vào chế biến thuỷ hải sản, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc. Tuy nhiên, đối với các ngành sản xuất, lắp ráp xe máy, máy chuyên dùng, máy công cụ, sản xuất ô tô và thiết bị vận tải, máy móc thiết bị điện, truyền thanh, truyền hình, sản xuất kim loại đen, kim loại mầu, dệt, may, da giầy có tỷ trọng nguyên vật liệu trong chi phí đầu vào chủ yếu từ nhập khẩu nên hệ số ảnh hưởng tới các ngành sản xuất khác không nhiều, các ngành này càng tăng trưởng, càng đòi hỏi nhập khẩu nhiều, càng phụ thuộc vào thị trường và giá cả thế giới. Tỷ trọng giá trị sản xuất của các ngành này tuy cao song tỷ lệ giá trị tăng thêm lại rất thấp (
).

Sản xuất và phân phối điện, nước và khí đốt: Tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành này chỉ chiếm 5- 6% trong giá trị sản xuất của toàn bộ ngành công nghiệp, song trong hơn 2 năm vừa qua tốc độ tăng trưởng hàng năm đều rất cao, đạt mức 13-14%. Ngành này sử dụng nguyên vật liệu đầu vào từ các ngành khác ít, song nhu cầu của các ngành khác đối với ngành này lại rất lớn, nên mỗi thay đổi nhỏ của ngành này (tăng trưởng chững lại, hoặc giá cả tăng…) sẽ có những tác động không nhỏ  đối với nền kinh tế(
) .

Ngành xây dựng: Trong 2 năm qua giá trị tăng thêm của ngành xây dựng đều tăng trên 10%. Tăng vốn đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong hoạt động đầu tư xây dựng những năm vừa qua còn dàn trải và thất thoát, lãng phí lớn nên hiệu quả đầu tư còn hạn chế. 

c. Khu vực dịch vụ

Căn cứ vào tính chất hoạt động của từng ngành có thể phân khu vực dịch vụ (Gọi tắt là khu vực III) thành 3 nhóm:

(1) Nhóm dịch vụ kinh doanh có tính chất thị trường, bao gồm: Thương nghiệp; khách sạn nhà hàng; vận tải, bưu điện, du lịch; tài chính ngân hàng; kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn; phục vụ cá nhân cộng đồng; dịch vụ làm thuê hộ gia đình.

(2) Nhóm dịch vụ sự nghiệp, bao gồm: Khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, hiệp hội.

(3) Nhóm hành chính công: Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng.

Nhóm dịch vụ kinh doanh có tính chất thị trường chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng sản phẩm trong nước, đóng góp 3/4 vào mức tăng trưởng của khu vực III. Tăng trưởng hàng năm của nhóm này xấp xỉ mức tăng của khu vực dịch vụ, song lại thấp hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế. Nhóm ngành dịch vụ sự nghiệp khoa học, văn hoá, y tế, giáo dục... chủ yếu do nhận được nhiều sự trợ giúp của nhà nước về kinh phí, về cơ chế chính sách nên tốc độ tăng trưởng hàng năm không chỉ tăng hơn mức tăng của khu vực III mà còn cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nền kinh tế. Nhóm 3 bao gồm hoạt động quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng có mức tăng trưởng hàng năm 4-5%, chỉ đóng góp khoảng 5-6% vào tăng trưởng của khu vực III. 

Cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất hiện nhiều loại hoạt động dịch vụ mới mang đậm nét của nền kinh tế thị trường, có tỷ trọng giá trị tăng thêm cao như: các loại hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng không, đường biển, bưu chính viễn thông, du lịch, kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn hỗ trợ xúc tiến đầu tư, sản xuất kinh doanh, tin học, pháp lý, tuyển chọn nhân sự, việc làm… Nếu các hoạt động này được quan tâm đúng mức sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính các ngành này phát triển sẽ đóng góp nhiều cho sự phát triển chung của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững của các ngành thuộc khu vực I và khu vực II. Song vì đầu tư vào các ngành này chưa tương xứng nên chưa khai thác được tiềm năng hiện có.

Tăng trưởng giá trị tăng thêm và đóng góp

của từng nhóm ngành vào tăng trưởng của khu vực III
%

	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu     năm 2003

	
	
	
	
	

	Tốc độ tăng

	Tổng số
	5,32
	6,1
	6,54
	6,38

	Nhóm 1
	5,23
	6,22
	6,57
	6,27

	Nhóm 2
	6,47
	5,85
	7,56
	7,49

	Nhóm 3
	3,85
	5,21
	4,00
	4,99

	
	
	
	
	

	Tỷ trọng của từng ngành đóng góp vào giá trị tăng thêm của khu vực III

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Nhóm 1
	77,10
	79,84
	78,74
	75,44

	Nhóm 2
	17,68
	14,10
	16,95
	18,99

	Nhóm 3
	5,22
	6,06
	4,31
	5,57

	
	
	
	
	


2.1.2. Chất lượng tăng trưởng
Có thể nói nền kinh tế của ta còn đang đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết, đó là chất lượng tăng trưởng chưa cao, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp, giá thành cao, công nghệ lạc hậu, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí, thất thoát trong đầu tư, trong sản xuất và trong tiêu dùng còn nhiều. Tuy nhiên, những năm gần đây chất lượng tăng trưởng có được cải thiện. Nếu thời kỳ 5 năm trước khủng hoảng tiền tệ của khu vực Đông Nam Á (năm 1997) đóng góp của yếu tố lao động vào tăng trưởng GDP hàng năm là 16%; của yếu tố vốn là 69% và của yếu tố năng suất nhân tố tổng hợp (còn gọi là hiệu quả kinh tế) là 15% thì thời kỳ từ năm 1998 đến năm 2002 sự đóng góp của yếu tố lao động là 20%; của yếu tố vốn là 57,5% và của yếu tố năng suất nhân tố tổng hợp là 22,5%. Như vậy, cả hai thời kỳ đóng góp vào tăng trưởng GDP chủ yếu vẫn do yếu tố vốn quyết định, song ở thời kỳ 1998-2002 tuy tốc độ tăng trưởng không cao, nhưng chất lượng tăng trưởng đã được cải thiện, thể hiện ở đóng góp của yếu tố năng suất nhân tố tổng hợp đã tăng từ 15% lên 22,5%.

Mặc dù đạt được sự tiến bộ như trên nhưng nhìn chung hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế vì phụ thuộc nhiều vào các yếu tố đầu vào. Từ năm 2000 đến nay chi phí đầu vào tăng do các nguyên nhân chủ yếu sau:

(1) Giá cả của nhiều chủng loại nguyên vật liệu đầu vào là hàng nhập khẩu, giá mua và cước phí vận tải quốc tế tăng.

(2) Do giá điện, giá xăng dầu, cước phí vận chuyển container, lãi suất ngân hàng và lương cán bộ công chức Nhà nước tăng.

(3) Thay đổi chủng loại nguyên vật liệu có chất lượng cao, có giá trị lớn để phù hợp với thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu để tăng tính cạnh tranh.

(4) Tỷ lệ  khấu hao tài sản cố định trong giá thành tăng lên do đầu tư vào các công nghệ mới, do tăng tỷ lệ trích khấu hao để thu hồi vốn nhanh nhằm đổi mới máy móc thiết bị.

(5) Gia tăng các chi phí liên quan đến bảo vệ môi trường; lãng phí, thất thoát trong đầu tư và trong sản xuất còn lớn.

Đối với những ngành có tỷ trọng giá trị sản xuất và tỷ lệ chi phí trung gian cao, đặc biệt là các ngành sản xuất, gia công cho xuất khẩu sử dụng nhiều nguyên vật liệu đầu vào như: Xay sát gạo, chế biến thuỷ hải sản, lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử, may mặc, da giầy… trong những năm vừa qua phát triển rất mạnh, tỷ trọng giá trị sản xuất ngày càng lớn đã làm gia tăng chi phí trung gian của cả nền kinh tế. Những ngành gia công cho xuất khẩu sử dụng nhiều nguyên vật liệu đầu vào từ nhập khẩu như may mặc, da giầy, lắp ráp ô tô xe máy, thiết bị điện tử thực tế phía Việt Nam chỉ nhận được khoảng 15-20% giá trị sản phẩm xuất khẩu.

Trong những năm vừa qua tỷ lệ chi phí trung gian của khai thác mỏ khoảng 30-35%; công nghiệp chế biến 75-80% (Trong công nghiệp chế biến, những ngành có tỷ lệ chi phí trung gian cao trên 80% là: Chế biến thuỷ hải sản 81%; xay xát gạo 91%; chế biến lương thực thực phẩm khác 81%; mô tô xe máy 80%; xe đạp 81%; máy móc thiết bị truyền thanh truyền hình 81%; kim loại đen 85%; dệt vải 80%; may mặc 84%; giầy da và sản phẩm từ da 84%); sản xuất điện nước, ga khí đốt là 35-40%. Do vậy, một khi cơ cấu của các ngành khai thác mỏ, công nghiệp chế biến, điện nước thay đổi sẽ ảnh hưởng lớn đến việc gia tăng tỷ lệ chi phí trung gian của ngành công nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

Trong 5 năm qua tỷ lệ chi phí trung gian của thuỷ sản cũng tăng gần 10 điểm phần trăm do chuyển hướng từ nuôi trồng, đánh bắt tự nhiên sang hình thức nuôi trồng công nghiệp và đánh bắt xa bờ. Tỷ lệ chi phí trung gian của ngành xây dựng cũng tăng 5 điểm phần trăm, trong đó có nguyên nhân do lãng phí và trong chi phí sản xuất có nhiều khoản không hợp lý… Vì vậy, tỷ lệ chi phí trung gian của toàn nền kinh tế đã tăng lên gần 5 điểm phần trăm (từ 52% lên 57%) (
). 

Tốc độ tăng và cơ cấu của các

ngành công nghiệp theo giá so sánh 1994
%
	
	2001
	
	2002

	
	Tốc độ tăng
	Cơ cấu
	
	Tốc độ tăng
	Cơ cấu

	
	
	
	
	
	

	Giá trị sản xuất
	14,63
	100,00
	
	14,85
	100,00

	Công nghiệp khai thác
	6,45
	12,80
	
	3,33
	11,51

	Công nghiệp chế biến
	16,09
	80,73
	
	16,73
	82,06

	Điện n​ước
	14,04
	6,47
	
	14,17
	6,43

	Giá trị tăng thêm
	9,75
	100,00
	
	9,12
	100,00

	Công nghiệp khai thác
	4,10
	22,92
	
	1,10
	21,24

	Công nghiệp chế biến
	11,35
	68,51
	
	11,62
	70,06

	Điện n​ước
	13,20
	8,57
	
	10,81
	8,70

	
	
	
	
	
	


2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trong những năm vừa qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với công cuộc hiện đại hoá, công nghiệp hoá đất nước. Tỷ trọng khu vực I giảm từ 24,53% năm 2000 xuống còn 21,74% của 6 tháng đầu năm 2003. Tỷ trọng khu vực II tăng từ 36,73%  lên 40,48% và khu vực III giữ ở mức trên dưới 38%. Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng khu vực II tăng nhanh và cao hơn nhiều so với mức bình quân của nền kinh tế; khu vực III tăng xấp xỉ mức bình quân của nền kinh tế, trong khi đó khu vực I tăng chậm nên cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực I và tăng tỷ trọng của khu vực II. 

a. Khu vực I

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực I tuy chậm song bước đầu đã đúng hướng, đó là giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản. Sản xuất thuỷ sản phát triển toàn diện cả về nuôi trồng và đánh bắt, khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này. Xuất khẩu thuỷ sản tăng nhanh và hàng năm đều đạt mức cao, thu nhập từ thuỷ sản cao hơn nhiều so với thu nhập từ nông nghiệp đã thúc đẩy việc chuyển đổi diện tích sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản. Song quá trình chuyển dịch trong nội bộ khu vực I, trong từng ngành nông nghiệp, thuỷ sản ở nhiều địa phương còn chứa đựng yếu tố tự phát, chưa có quy hoạch hoặc chưa theo qui hoạch chung.

Cơ cấu giá trị tăng thêm

của các ngành trong khu vực I
%
	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu     năm 2003

	
	
	
	
	

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Nông nghiệp
	80,79
	78,55
	78,23
	78,73

	Lâm nghiệp
	5,45
	5,44
	5,27
	4,19

	Thuỷ sản
	13,76
	16,01
	16,50
	17,08

	
	
	
	
	


Nông nghiệp: Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp diễn ra chủ yếu từ trồng trọt sang chăn nuôi. Cơ cấu dịch vụ nông nghiệp nhỏ bé chưa được coi là một ngành kinh doanh thực sự. Điều này cho thấy vì sao các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chưa tạo lập được một vị trí cần phải có trong sản xuất nông nghiệp.

Cơ cấu giá trị sản xuất trong nội bộ ngành nông nghiệp
%
	 
	2000
	2001
	2002

	
	
	
	

	Tổng số
	100,0
	100,0
	100,0

	Trồng trọt
	78,2
	77,9
	76,7

	Chăn nuôi
	19,3
	19,6
	21,1

	Dịch vụ
	2,5
	2,5
	2,2

	
	
	
	


Kết quả lớn nhất trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp là chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành trồng trọt. Lương thực dồi dào, đảm bảo vững chắc tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đã tạo điều kiện để nhiều vùng, nhiều tỉnh giảm diện tích lúa, chuyển đổi cơ cấu các vụ lúa sang phát triển các loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và có giá trị kinh tế cao hơn. Vì vậy cây công nghiệp, cây rau quả không chỉ tăng nhanh về diện tích, sản lượng mà cả tỉ trọng. Cơ cấu cây trồng đã chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các loại sản phẩm có năng suất và hiệu qủa cao, đã tập trung phát triển một số cây công nghiệp và cây ăn quả ở một số vùng trọng điểm, có thị trường xuất khẩu và có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả nhanh hơn cây lương thực, đã xuất hiện các vùng chuyên canh tương đối lớn và các trung tâm phục vụ cho chế biến và xuất khẩu nông sản.

Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch cụ thể, thiếu thông tin về diễn biến thị trường trong nước và thế giới nên một số cây trồng như cà phê đã phát triển diện tích gấp 1,5 lần diện tích quy hoạch tổng thể, khi cà phê rớt giá, sản xuất bị thua lỗ lại đồng loạt chặt bỏ chuyển sang trồng cây khác và bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn. Nhiều nhà máy đường, nhà máy chế biến rau quả xây dựng chưa gắn được với vùng trồng cây nguyên liệu nên không đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Sự phối hợp giữa nhà doanh nghiệp và nhà nông còn nhiều trắc trở, là một trong những nguyên nhân đưa cả người sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp công nghiệp chế biến lâm vào tình trạng lúng túng và bị động kéo dài.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi từ năm 2000 trở lại đây cao hơn mức tăng của trồng trọt và mức tăng chung của ngành nông nghiệp. Chăn nuôi phát triển nhanh do trồng trọt được mùa, thức ăn gia súc phong phú, chất lượng và giá cả ổn định, có lợi cho người chăn nuôi nên đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi với quy mô lớn, có tính công nghiệp, chất lượng sản phẩm hàng hoá được cải thiện và đã tiếp cận dần với nhu cầu của thị trường. Đây là một trong những nguyên nhân đưa tỷ trọng chăn nuôi năm 2002 lên 2 điểm phần trăm so với năm 2000.

Lâm nghiệp: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của lâm nghiệp trong khu vực I giảm dần trong 2 năm qua, từ 5,45% năm 2000 xuống còn 5,27% năm 2002, một phần do hạn chế khai thác gỗ; nhưng mặt khác, công tác trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, chăm sóc, tu bổ, bảo vệ rừng tuy có khá hơn nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế.

Thuỷ sản: Trong lĩnh vực thuỷ sản đã có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, đó là tăng dần tỷ trọng nuôi trồng thâm canh, giảm dần tỷ trọng đánh bắt. Nét nổi bật của ngành thuỷ sản là nuôi trồng thuỷ sản đã trở thành phong trào và phát triển thành những mô hình kinh tế hàng hoá với sự tham gia của các loại hình, các thành phần kinh tế.

Nhìn chung kinh tế nông thôn bước đầu phát triển theo hướng đa dạng hoá ngành nghề, đã xuất hiện các mô hình, trung tâm sản xuất nông-lâm-thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá. Song cũng dễ nhận thấy sức cạnh tranh của sản phẩm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản còn hạn chế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đồng đều giữa các vùng, miền.

b. Khu vực II

Cơ cấu nội bộ khu vực II đã chuyển dịch từng bước theo hướng phát huy được lợi thế của từng ngành.

Cơ cấu giá trị tăng thêm của các ngành trong khu vực II
%
	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu     năm 2003

	
	
	
	
	

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Công nghiệp khai thác
	26,27
	24,16
	22,53
	23,80

	Công nghiệp chế biến
	50,54
	51,89
	53,37
	53,37

	Điện nư​ớc
	8,62
	8,73
	8,83
	9,59

	Xây dựng
	14,57
	15,22
	15,27
	13,24

	
	
	
	
	


Tiết kiệm và khai thác đúng mức tài nguyên thiên nhiên, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp năng lượng là hướng đi đúng của tiến trình công nghiệp hoá. Công nghiệp chế biến đã được chú trọng, nhất là chế biến các sản phẩm từ nông, lâm nghiệp thuỷ sản. Tỷ trọng giá trị sản xuất chế biến nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm khoảng 30% trong công nghiệp chế biến và 24% trong toàn ngành công nghiệp. Một số ngành công nghiệp quan trọng, có năng lực sản xuất lớn tăng trưởng rất cao, đó là sản xuất than cốc, dầu mỡ tinh chế, sản xuất sản phẩm cao su và plastic, sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác, sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất thiết bị điện, sản xuất, sửa chữa xe có động cơ, sản xuất giường tủ bàn ghế (Từ năm 2000 trở lại đây, hàng năm giá trị sản xuất đều tăng từ 20% trở lên). Một số sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh, đạt kim ngạch xuất khẩu cao cũng tăng dần tỷ trọng trong các năm qua, đó là: Dầu thô, than đá, thuỷ sản chế biến, dệt, may, giầy da...

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp vẫn chưa rõ nét, nhất là đối với những ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghiệp chế biến sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản, công nghiệp luyện kim, công nghiệp chế tạo. Từng ngành, từng sản phẩm còn bộc lộ mất cân đối giữa khâu sản xuất chế biến nguyên liệu trung gian (công nghiệp chế biến trung gian) với khâu sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh (như sản xuất phôi thép và cán thép, sản xuất bột giấy và giấy, sản xuất sợi với công nghiệp dệt, sản xuất da với chế biến các sản phẩm từ da...). Các ngành dệt may, da giầy, lắp ráp mô tô, ô tô, điện tử phát triển nhanh, kim ngạch xuất khẩu lớn, song lại chịu ảnh hưởng rất nhiều vào diễn biến bất lợi của giá cả và thị trường thế giới, do phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liêu đầu vào từ nhập khẩu. Những ngành này tuy đã thu hút được hàng triệu lao động, nhưng hình thức sản xuất gia công, lắp ráp là chủ yếu. 

c. Khu vực III

Khu vực dịch vụ phát triển chậm so với tiềm năng và khả năng, chưa thật sự phát huy được chức năng điều tiết vĩ mô và làm dịch vụ cho nền kinh tế thị trường. Do vậy, trong những năm qua tuy số tuyệt đối và tốc độ tăng trưởng vẫn thường xuyên tăng lên nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng của klhu vực II nên tỷ trọng của khu vực này có xu hướng giảm sút.

Cơ cấu giá trị tăng thêm của các nhóm ngành trong khu vực III
%
	
	2000
	2001
	2002
	6 tháng đầu     năm 2003

	
	
	
	
	

	Tổng số
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	Nhóm 1
	77,54
	77,65
	77,86
	75,83

	Nhóm 2
	15,41
	15,47
	15,43
	17,32

	Nhóm 3
	7,05
	6,88
	6,71
	6,85

	
	
	
	
	


Nhìn chung, có rất ít sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ 3 nhóm ngành dịch vụ và trong nội bộ khu vực dịch vụ. Tỷ trọng của các ngành khách sạn,  nhà hàng; vận tải, bưu điện, du lịch là quá thấp (khoảng 3-4% trong GDP). Các loại hình dịch vụ mới như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; vận tải viễn dương, dịch vụ tư vấn xúc tiến sản xuất, đầu tư, pháp lý, nhân sự, công nghệ thông tin, xuất khẩu lao động, kinh doanh bất động sản… phát triển chậm; đặc biệt hoạt động kinh doanh bất động sản đang bị bỏ ngỏ và không được quản lý. Ngành tài chính với tỷ trọng khoảng 2 % trong  GDP là quá thấp, thấp hơn nhiều so với Indonexia (6-9%), Malayxia (11-12%), Philippin (4-5%) và Thái Lan (6-8%). 

2.3.  Sử dụng tổng sản phẩm trong nước

2.3.1. Tích luỹ tài sản và đầu tư
Tốc độ tăng trưởng tích luỹ tài sản luôn cao hơn mức tăng trưởng GDP. Tỷ trọng so với GDP khoảng 31-32% và so với tổng gía trị sản xuất khoảng 14-15%. Các ngành tạo ra tích luỹ tài sản lớn là xây dựng chiếm 66,6% trong tổng tích luỹ tài sản; công nghiệp chiếm 30,9% và nông nghiệp chiếm 2,5%. Tích luỹ tài sản là kết quả của các dạng đầu tư vào tài sản cố định, đầu tư vào tài sản lưu động và đầu tư vào tài sản quý hiếm. Nhờ có chính sách khuyến khích đầu tư, đa dạng hoá nguồn vốn nên mặc dù tỷ trọng FDI giảm mạnh từ năm 1997, song nguồn vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng trưởng qua các năm, chứng tỏ nội lực bước đầu đã được khơi dậy. Tích luỹ tài sản so với vốn đầu tư toàn xã hội của năm 2000 bằng 90,0%; năm 2001 là 91,7% và năm 2002 là 93,6%.

Trong tổng số vốn đầu tư, đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước luôn chiếm tỷ trọng hơn 50%. Mặc dù ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, song Nhà nước vẫn dành một phần đáng kể để tập trung cho xây dựng một số công trình thuỷ lợi, trồng rừng tập trung, đánh bắt cá xa bờ, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, sản xuất điện, khai thác dầu thô, than, sản xuất thép, vật liệu xây dựng, đường xá, cầu cống, vận tải và bưu chính viễn thông. Vốn đầu tư tăng đã góp phần duy trì mức tăng trưởng kinh tế tương đối cao và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá mặc dù trong hoạt động đầu tư còn bộc lộ nhiều yếu kém.

2.3.2. Tiêu dùng cuối cùng
Năm 2001 tiêu dùng cuối cùng tăng 4,6%, trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình tăng 4,4% và của Nhà nước tăng 6,6%; sơ bộ năm 2002 tiêu dùng cuối cùng tăng 7%, trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình tăng 7,2% và của Nhà nước tăng 5,4%. Tuy nhiên, tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng so với GDP đã giảm từ 72,9% năm 2000 xuống 71,2% năm 2002. Đến năm 2002, GDP bình quân đầu người/năm là 6,724 triệu đồng (khoảng 440 USD); tiêu dùng bình quân đầu người/năm là 4,784 triệu đồng (khoảng 313 USD).

Cơ cấu tiêu dùng cuối cùng phân theo khu vực thể chế
%
	 
	2001
	2002

	
	
	

	Tổng số
	100,0
	100,0

	Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình
	91,1
	91,3

	Từ thu nhập
	80,6
	80,4

	Hư​ởng thụ không phải trả tiền
	10,5
	10,9

	Từ Nhà n​ước
	10,2
	10,4

	Từ các tổ chức vô vị lợi phục vụ hộ gia đình
	0,3
	0,5

	Tiêu dùng cuối cùng của nhà n​ước
	8,9
	8,7

	
	
	


Đại bộ phận tiêu dùng từ thu nhập của hộ gia đình thực hiện thông qua thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội so với tổng tiêu dùng  cuối cùng của hộ gia đình bằng 75,1% của năm 2000; 78,6% của năm 2001 và 78,4% của năm 2002. Cơ cấu sử dụng sản phẩm cho tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình theo hướng giảm dần đối với khu vực I, tăng dần đối với khu vực II và III (Trong tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình tiêu dùng các sản phẩm từ khu vực I chiếm 19,1%; từ khu vực II là 53,6% và từ khu vực III là 27,3%)(
). Từ các số liệu này cho thấy, trong những năm qua chủ trương kích cầu trong tiêu dùng đã đạt được những kết quả bước đầu.

Tỷ trọng tiêu dùng cuối cùng so với GDP giảm qua các năm là tín hiệu đáng mừng, song tốc độ tăng tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình năm 2002 đã vượt tốc độ tăng trưởng GDP là không lành mạnh, thể hiện tiết kiệm trong chi tiêu dùng cuối cùng của dân cư giảm. Trong hai năm 2000 và 2001 tỷ lệ để dành thuần so với GDP lần lượt là  20.41% và 20.43%. Để dành trong dân cư hàng năm rất lớn, nếu không có chính sách đúng đắn để thu hút cho đầu tư phát triển sản xuất  thì nguồn vốn nhàn rỗi  này sẽ được sử dụng vào các mục đích phi sản xuất như đầu cơ bất động sản,  mua sắm đồ dùng xa xỉ không cần thiết...

2.3.3. Xuất nhập khẩu
Trong những năm qua, qui mô và tốc độ xuất khẩu tuy không đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn tiếp tục gia tăng, là một trong những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giá trị xuất khẩu so với GDP hàng năm đã chiếm trên dưới 50% (Nếu so với tổng giá trị sản xuất tỷ trọng này chiếm khoảng 27-30%(
)). Tuy nhiên, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chưa cân đối, chủ yếu vẫn là các nhóm hàng như dầu thô, thuỷ sản, nông sản và thủ công mỹ nghệ. Tỷ trọng xuất khẩu hàng gia công lớn, tập trung ở các mặt hàng may mặc, da giầy, hàng điện tử... Đại bộ phận tỷ trọng hàng xuất khẩu từ một số thành phố lớn, các tỉnh miền núi và những tỉnh kinh tế chủ yếu là nông nghiệp thường chiếm tỷ trọng thấp.

Cho đến năm 2001 chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ không cao, nhập siêu duy trì ở mức 700-750 triệu USD. Song đến năm 2002  mức nhập siêu đã gia tăng đáng kể, tăng gần gấp đôi năm 2001. Ước tính mức nhập siêu 6 tháng đầu năm 2003 còn cao hơn cả mức nhập siêu của  năm 2002. Mặc dù nhập khẩu tăng cao do nhu cầu đầu tư và phát triển sản xuất, song với mức nhập siêu cao như hiện nay cần phải có các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu để giảm nhập siêu.

Có thể khẳng định chính sách kích cầu về đầu tư, tiêu dùng cuối cùng và xuất khẩu đã có đóng góp quan trọng vào duy trì mức tăng trưởng tương đối cao của toàn bộ nền kinh tế nước ta trong các năm vừa qua. Mối quan hệ này qua tính toán thì thấy rằng, để tăng một đồng tiêu dùng cuối cùng thì sản lượng cần phải tăng 2,2 đồng; muốn đầu tư tăng thêm 1 đồng thì sản lượng cần tăng thêm 2,7 đồng và để tăng 1 đồng xuất khẩu thì sản lượng cũng phải tăng thêm 2,2 đồng(
). 
2.4. Chính sách tài chính và tiền tệ
2.4.1. Chính sách tài chính
Chính sách tài chính có nhiều đổi mới, đã góp phần củng cố và làm lành mạnh một bước nền tài chính quốc gia, giữ ổn định và cân đối kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2001 tăng 14,5% so với năm 2000 và đạt 21,6%  GDP; năm 2002 tăng 14,6% và đạt 22,2%. Ước tính 6 tháng đầu năm 2003 tăng 9,5% và đạt 22,8% GDP. Trong các khoản thu, thu từ kinh tế Nhà nước năm 2001 tăng 17,6% và năm 2002 tăng 7,6%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài năm 2001 tăng 13,1%, trong đó thu về dầu thô tăng 11,7%; năm 2002 tăng 2,7%, riêng dầu thô giảm 2,6%. Thu ngân sách liên tục tăng qua các năm và tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, chủ yếu do hệ thống thuế đã từng bước được cải cách, đây là một bước tiến bộ quan trọng của quá trình đổi mới chính sách tài chính, đã dần phù hợp với nền kinh tế thị trường và yêu cầu của hội nhập nên đã từng bước giảm được phần thất thu. 

Chi ngân sách Nhà nước năm 2001 tăng 19,1% so với năm 2000 và bằng 27% GDP; năm 2002 tăng 13,3% và bằng 27,4%; ước tính 6 tháng đầu năm 2003 tăng 14% và bằng 30% GDP. Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước đã có chuyển biến theo hướng tiếp tục tăng chi thường xuyên ở mức cao. Chi đầu tư phát triển tập trung chủ yếu vào cho xây dựng hạ tầng cơ sở, song vẫn đảm bảo luôn ở mức 1/3 tổng chi ngân sách Nhà nước.

Chi thường xuyên năm 2001 tăng 15,8% và bằng 14,9% GDP; năm 2002 tăng 14,9% và bằng 15,3%; ước tính 6 tháng đầu năm 2003 tăng 14,3% (kể cả chi thực hiện chế độ tiền lương mới) và bằng 15,2% GDP. Chi thường xuyên đã tập trung và ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng như : Giáo dục- đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường. Bội chi ngân sách Nhà nước so với GDP  bình quân năm hàng năm xấp  xỉ 5%, ở mức an toàn và kiểm soát được.

Thu chi ngân sách Nhà nư​ớc so với GDP
%
	 
	2000
	2001
	2002

	
	
	
	

	Tổng thu
	20,5
	21,6
	22,2

	I. Thu nội địa (không kể dầu thô)
	10,5
	10,9
	11,2

	Trong đó:
	
	
	

	- Thu từ kinh tế Nhà n​ước
	4,6
	4,8
	4,6

	- Thu từ kinh tế có vốn đầu tư​ nư​ớc ngoài (không kể dầu thô)
	1,3
	1,2
	1,3

	II. Thu hải quan
	4,3
	4,8
	5,9

	III. Thu dầu thô
	5,3
	5,5
	4,8

	IV. Thu viện trợ không hoàn lại
	0,5
	0,4
	0,4

	Tổng chi
	24,7
	27,0
	27,4

	Trong đó:
	
	
	

	I. Chi đầu t​ư phát triển
	6,7
	8,4
	8,2

	II. Chi trả nợ, viện trợ
	3,0
	3,1
	3,7

	III. Chi th​ường xuyên
	14,0
	14,9
	15,3

	
	
	
	


2.4.2. Chính sách tiền tệ
Hoạt động ngân hàng từng bước được chấn chỉnh, đã có một số tiến bộ trong điều hành và sử dụng công cụ chính sách tiền tệ; tín dụng tiếp tục tăng, đáp ứng một phần quan trọng trong tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất. Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục thực thi chính sách tiền tệ thận trọng, nhằm mục đích ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thị trường không có những biến động lớn về giá cả, lãi suất và tỷ giá. Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng vẫn chưa phát huy mạnh mẽ vai trò là công cụ quan trọng điều tiết kinh tế vĩ mô. Chính sách tiền tệ và khả năng kiểm soát, giám sát nền kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng còn hạn chế.

Năng lực tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại nhỏ bé, vốn điều lệ thấp, dẫn tới tổng năng lực cung ứng cho nền kinh tế chỉ đạt khoảng 35% GDP, trong khi các ngân hàng thương mại trong khu vực đạt mức 55% GDP trở lên. Hoạt động của các tổ chức tín dụng hạn chế, chủ yếu là đi vay và cho vay; tới 90% doanh thu ròng của các ngân hàng thương mại là hình thành từ nghiệp vụ này. Công cụ nghiệp vụ thị trường mở hạn hẹp về chủng loại, thời hạn và số lượng. Tín phiếu kho bạc Nhà nước vẫn là công cụ chủ yếu trong các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở. Tham gia vào thị trường mở này chủ yếu vẫn là các ngân hàng thương mại Nhà nước. Các ngân hàng thương mại Nhà nước phải cho một số đối tượng chính sách vay với lãi suất ưu đãi, hoặc cho vay không có tài sản bảo đảm; tỷ lệ rủi ro vốn là khá lớn, song chưa có cơ chế xử lý rủi ro rõ ràng nên ngân hàng thương mại gặp khó khăn về tài chính để triển khai cho vay.

Ngoài ra, trong hoạt động tiền tệ hiện nay, tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán rất cao, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt mới chiếm khoảng 60% tổng phương tiện thanh toán. Với khối lượng tiền mặt như vậy, có thể coi nền kinh tế nước ta là “nền kinh tế tiền mặt”. Một tồn tại khác là, trên thị trường tự do đang lưu hành nhiều loại ngoại tệ, nhất là đồng đô la Mỹ, cần có biện pháp quản lý thị trường này nhằm ngăn chặn xu hướng lạm dụng ngoại tệ và tự do chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.

(1)  Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu qua b¶ng Vµo-Ra (I/O) n¨m 2000


(2), (3)   Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu qua b¶ng Vµo-Ra (I/O) n¨m 2000 





(�)  Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu qua b¶ng Vµo-Ra (I/O) n¨m 1996 vµ 2000


(�), (6)  Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu qua b¶ng Vµo-Ra (I/O) n¨m 1996 vµ 2000





(�)  Trªn c¬ së ph©n tÝch sè liÖu qua b¶ng Vµo-Ra (I/O) n¨m 2000





